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56
. C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 T

M
&

SX
 th

uố
c 

th
ú 

y 
Th

ịn
h 

Ph
át

 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/ 

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 c

hí
nh

 
Số

 
đă

ng
 k

ý 

1 
X
ổ 

Lã
i 

Le
va

m
is

ol
 

G
ói

 
2;

 5
; 1

0;
 2

0;
 5

0;
 

10
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Tr
ị g

iu
n 

trò
n,

 g
iu

n 
ph
ổi

, g
iu

n 
tó

c,
 g

iu
n 

lư
ơn

 ở
 h

eo
, t

râ
u,

 b
ò 

H
C

M
-X

26
-1

 

2 
St

op
gu

m
 

K
Cl

, N
aC

l, 
N

aH
CO

3, 
B.

Co
m

pl
ex

 
G

ói
 

2;
 5

; 1
0;

 2
0;

 5
0;

 
10

0;
 5

00
g;

 1
kg

 
Tă

ng
 c
ườ

ng
 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
ch

o 
gà

 c
on

 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
bệ

nh
 G

um
bo

ro
 

H
C

M
-X

26
-2

 

3 
A

na
gi

n 
C

 
A

na
gi

n,
 V

ita
m

in
 C

, 
So

rb
ito

l 
G

ói
 

2;
 5

; 1
0;

 2
0;

 5
0;

 
10

0;
 5

00
g;

 1
kg

 

Là
m

 h
ạ 

nh
iệ

t v
à 

gi
ảm

 đ
au

, c
hố

ng
 s

uy
 

nh
ượ

c 
cơ

 th
ể 

sa
u 

kh
i b
ị b
ện

h;
 tá

c 
dụ

ng
 

kh
án

g 
vi

êm
 

H
C

M
-X

26
-3

 

4 
A

m
pi

co
li 

pl
us

 A
m

pi
ci

lli
n 

G
ói

 
2;

 5
; 1

0;
 2

0;
 5

0;
 

10
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Tr
ị 

bệ
nh

 p
hâ

n 
trắ

ng
, 

ph
ân

 v
àn

g 
do

 
Ec

ol
i, 

C
R

D
, T

H
T,

 th
ươ

ng
 h

àn
,…

  
H

C
M

-X
26

-5
 

5 
A

nt
i-d

ia
rr

he
a 

N
or

flo
xa

ci
n 

G
ói

 
2;

 5
; 1

0;
 2

0;
 5

0;
 

10
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
ph

ân
 tr
ắn

g,
 p

hâ
n 

và
ng

 ở
he

o 
H

C
M

-X
26

-6
 

6 
C

ol
ib

ac
i p

lu
s 

Li
co

m
yc

in
e 

G
ói

 
2;

 5
; 1

0;
 2

0;
 5

0;
 

10
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Ph
òn

g 
ng
ừa

 h
ội

 c
hứ

ng
 ti

êu
 c

hả
y 
ở 

he
o,

 
kí

ch
 th

íc
h 

th
èm

 ăn
, t
ăn

g 
sứ

c đ
ề k

há
ng

  
H

C
M

-X
26

-7
 

7 
H

ô 
hấ

p 
he

o 
gà

 Sp
ira

m
yc

in
, 

Su
lfa

di
m

id
in

, 
B

ro
m

he
xi

ne
, 

Pa
ra

ce
ta

m
ol

 

G
ói

 
2;

 5
; 1

0;
 2

0;
 5

0;
 

10
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Đ
iề

u 
trị

 c
ác

 b
ện

h 
nh

iễ
m

 k
hu
ẩn

 G
ra

m
 

(-
) 

và
 G

ra
m

 (
+)

 g
ây

 r
a 

nh
ư:

 C
RD

. 
Ec

ol
i,…

 
H

C
M

-X
26

-8
 

8 
A

m
flo

xi
n 

Pl
us

 A
m

pi
cil

lin
e, 

V
ita

m
in

 
B

1, 
B

2, 
B

6, 
B

12
, C

 
G

ói
 

5;
 1

0;
 5

0;
 1

00
; 

50
0;

 1
00

0g
 

Ph
òn

g 
và

 tr
ị b
ện

h 
tiê

u 
ch
ảy

 v
à 

hô
 h
ấp

 
trê

n 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 
H

C
M

-X
26

-1
0 

9 
En

ro
co

li 
Fo

rt 
G

en
ta

m
yc

in
 

G
ói

 
5;

 1
0;

 5
0;

 1
00

; 
50

0;
 1

00
0g

 
Ph

òn
g 

và
 tr
ị c

ác
 b
ện

h 
đư
ờn

g 
hô

 h
ấp

, 
si

nh
 d
ục

, t
iế

t n
iệ

u 
H

C
M

-X
26

-1
3 

10
 C

ol
ia

m
pi

 P
lu

s 
A

m
pi

ci
lli

ne
, 

V
ita

m
in

 C
 

G
ói

 
5;

 1
0;

 5
0;

 1
00

; 
50

0;
 1

00
0g

 
Ph

òn
g 

và
 tr
ị b
ện

h 
tiê

u 
ch
ảy

 v
à 

hô
 h
ấp

 
trê

n 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 
H

C
M

-X
26

-1
4 

11
 F

lu
co

vi
t 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
, 

V
ita

m
in

 A
, D

, E
 

G
ói

 
5;

 1
0;

 5
0;

 1
00

; 
50

0;
 1

00
0g

 
Tr
ị b
ện

h 
tụ

 h
uy
ết

 tr
ùn

g 
ở 

gi
a 

cầ
m

 
H

C
M

-X
26

-1
5 
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57
. C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 th

uố
c 

th
ú 

y 
qu
ốc

 tế
 Đ

ôn
g 

N
gh

i (
IN

V
E

T
) 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/  

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 c

hí
nh

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

1 
C

ep
ha

ge
nt

a 
C

ep
ha

le
ci

n 
m

on
oh

yd
ra

te
, 

G
en

ta
m

yc
in

 su
lfa

te
 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Tr
ị 

C
R

D
, 

th
ươ

ng
 h

àn
, 

tiê
u 

ch
ảy

 
ph

ân
 t

rắ
ng

, 
cú

m
, 

vi
êm

 m
ũi

, 
ph

ù
đầ

u 
vị

t 
H

C
M

-X
27

-0
1 

2 
In

ve
t -

 C
ol

i 
C

ol
is

tin
 su

lfa
te

 
G

ói
 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g,
 1

kg
 Ph

òn
g 

và
 t

rị 
nh

iễ
m

 t
rù

ng
 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 tr
ên

 h
eo

, b
ò,

 g
à,

 v
ịt,

 c
hi

m
, c

út
 

H
C

M
-X

27
-0

2 

3 
In

ve
t -

 
B

ac
tr

im
 

Su
lfa

di
m

id
in

 
so

di
um

, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Tr
ị n

hi
ễm

 tr
ùn

g 
đư
ờn

g 
hô

 h
ấ p

 tr
ên

 
gi

a 
sú

c;
 T

H
T,

 v
iê

m
 p

hế
 q

uả
n,

 p
hổ

i 
trê

n 
gi

a 
cầ

m
 

H
C

M
-X

27
-0

3 

4 
Ty

lo
m

ox
 

A
m

ox
yc

ill
in

e 
tri

hy
dr

at
e,

 T
yl

os
in

 
ta

rtr
at

e,
 v

ita
m

in
 B

1, 
B

2, 
B

5, 
B

6, 
PP

, C
, K

3

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Tr
ị n

hi
ễm

 tr
ùn

g 
đư
ờn

g 
tiê

u 
hó

a 
và

 
hô

 h
ấp

 n
hư

: s
ưn

g 
ph

ù 
đầ

u 
vị

t, 
vi

êm
 

xo
an

g 
m
ũi

 v
ịt,

 C
R

D
 

H
C

M
-X

27
-0

4 

5 
Pa

ra
vi

l 
Pa

ra
ce

ta
m

ol
 H

C
l, 

C
hl

op
he

ni
ra

m
in

 
V

iê
n 

8,
10

,1
6g

 
H
ạ 

số
t 

nh
an

h;
 T

rị 
ch
ứn

g 
bỏ

 ă
n 

do
 

cả
m

, c
úm

. T
rị 

ch
ảy

 n
ướ

c 
m
ũi

 tr
ên

 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 
H

C
M

-X
27

-0
6 

6 
Tẩ

y 
gi

un
 sá

n 
Le

va
m

is
ol

 H
C

l 
G

ói
 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g,
 1

kg
 Tẩ

y 
gi

un
 s

án
 đ
ườ

ng
 p

hổ
i v

à 
đư
ờn

g 
ru
ột

 c
ủa

 h
eo

, 
bò

, 
gà

, 
vị

t, 
ng

an
, 

ng
ỗn

g,
 c

hi
m

, c
hó

, m
èo

 
H

C
M

-X
27

-0
7 

7 
Ú

m
 g

à 
vị

t 

Sp
ira

m
yc

in
 a

di
pi

c 
ac

id
, C

ol
is

tin
 

su
lfa

te
, v

ita
m

in
 A

, 
D

3, 
E,

 B
1, 

B 2
, B

5, 
B

6, 
PP

, B
12

, K
3 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 D
ùn

g 
úm

 g
à,

 v
ịt,

 c
út

 n
on

; 
ch
ốn

g 
st

re
ss

, p
hò

ng
 v

à 
trị

 b
ện

h 
đư
ờn

g 
hô

 
hấ

p 
và

 đ
ườ

ng
 ru
ột

 
H

C
M

-X
27

-0
8 

8 
In

ve
t -

 
C

ol
ite

tr
a 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
 H

C
l, 

C
ol

is
tin

 su
lfa

te
, 

V
ita

m
in

 A
, D

3, 
E,

 
B

2, 
B

5, 
PP

, B
12

, K
3 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Tr
ị, 

vi
êm

 m
àn

g 
ho
ạt

 d
ịc

h 
tru

yề
n 

nh
iễ

m
, v

iê
m

 ru
ột

 ti
êu

 c
hả

y 
trê

n 
he

o 
co

n 
sơ

 si
nh

, b
ện

h 
ph

ù,
 v

iê
m

 ru
ột

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

,…
 

H
C

M
-X

27
-1

0 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/  

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 c

hí
nh

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

9 
In

ve
t -

 T
.C

.H
 A

pr
am

yc
in

 su
lfa

te
, 

C
ol

is
tin

 su
lfa

te
, 

V
ita

m
in

 A
, P

P,
 K

3 
G

ói
 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g,
 1

kg
 Tr

ị c
ác

 b
ện

h 
tiê

u 
ch
ảy

 p
hâ

n 
trắ

ng
, 

ph
ân

 v
àn

g 
củ

a 
he

o 
co

n 
H

C
M

-X
27

-1
2 

10
 En

ro
fl

ox
ac

in
 

10
%

 
En

ro
flo

xa
ci

n 
H

C
l 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Tr
ị 

he
n 

(C
RD

), 
vi

êm
 p

hổ
i, 

TH
T,

 
vi

êm
 p

hế
 q

uả
n,

 ti
êu

 c
hả

y 
do

 E
.C

ol
i, 

nh
iễ

m
 tr

ùn
g 

m
áu

 
H

C
M

-X
27

-1
3 

11
 A

pr
am

yc
in

 
A

pr
am

yc
in

 su
lfa

te
, 

vi
ta

m
in

 A
, B

1, 
B

6  
G

ói
 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g,
1k

g 
Tr
ị 

ph
ân

 t
rắ

ng
 d

o 
E.

 C
ol

i, 
ph

ù,
 

sư
ng

 m
ắt

, p
hù

 m
ặt

, b
ạc

h 
lỵ

 g
ia

 c
ầm

 H
C

M
-X

27
-1

6 

12
 I

nv
et

 - 
K

.C
.N

 K
an

am
yc

in
 su

lfa
te

, 
C

ol
is

tin
 su

lfa
te

  
G

ói
 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g,
 1

kg
 Tr

ị 
nh

iễ
m

 t
rù

ng
, 

ph
ó 

th
ươ

ng
 h

àn
, 

tiê
u 

ch
ảy

, 
vi

êm
 p

hổ
i, 

vi
êm

 đ
ườ

ng
 

tiế
t n

iệ
u 

H
C

M
-X

27
-1

7 

13
 In

ve
t -

 
D

yn
ad

ox
y 

Ti
am

ul
in

 h
yd

ro
ge

n 
fu

m
ar

at
e,

 D
ox

yc
ili

n 
H

C
l 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Đ
iề

u 
trị

 
cá

c 
bệ

nh
 

nh
iễ

m
 

trù
ng

 
đư
ờn

g 
hô

 h
ấp

 v
à 

tiê
u 

hó
a 

H
C

M
-X

27
-1

8 

14
 A

na
lg

in
 +

 C
 

A
na

lg
in

, v
ita

m
in

 C
, 

ac
id

 c
itr

ic
 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g 
cơ

 t
hể

, 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
cá

c 
hộ

i c
hứ

ng
 st

re
ss

  
H

C
M

-X
27

-1
9 

15
 T

oi
 g

ia
 c
ầm

 

Er
yt

hr
om

yc
in

 
th

io
cy

an
at

e,
 C

ol
is

tin
 

su
lfa

te
, v

ita
m

in
 B

1, 
B

5, 
B

6, 
PP

, C
, K

3 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Tr
ị b
ện

h 
to

i g
à 

vị
t, 

cú
t, 

ng
ỗn

g,
 g

à 
tâ

y.
Ph

òn
g 

bệ
nh

 d
o 

th
ời

 ti
ết

 th
ay

 đ
ổi

 h
oặ

c 
kh

i đ
iề

u 
ki
ện

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 b
ất

 lợ
i l

àm
 

gi
ảm

 sứ
c đ
ề k

há
ng

 củ
a g

ia
 cầ

m
 

H
C

M
-X

27
-2

0 

16
 In

ve
t -

 
A

m
pi

co
li 

A
m

pi
ci

lli
n 

tri
hy

dr
at

e,
 C

ol
is

tin
 

su
lfa

te
 

G
ói

 
5,

 1
0,

 2
0,

 5
0,

 1
00

, 
20

0,
 2

50
, 5

00
g,

 1
kg

 Tr
ị 

tiê
u 

ch
ảy

 
ph

ân
 

trắ
ng

, 
ph

ân
 

và
ng

, 
vi

êm
 r
ốn

, 
vi

êm
 x

oa
ng

 m
ũi

, 
vi

êm
 r

uộ
t, 

C
R

D
, T

H
T,

 th
ươ

ng
 h

àn
 

trê
n 

gi
a 

sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 

H
C

M
-X

27
-2

2 

17
 K

há
ng

 si
nh

 
vị

t 

Ti
am

ul
in

 h
yd

ro
ge

n 
fu

m
ar

at
e,

 C
ol

is
tin

 
su

lfa
te

 
G

ói
 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 1

00
, 

20
0,

 2
50

, 5
00

g,
 1

kg
 Tr

ị t
ụ 

hu
yế

t t
rù

ng
, t

hư
ơn

g 
hà

n,
 ti

êu
 

ch
ảy

 p
hâ

n 
trắ

ng
, 

ph
ân

 x
an

h,
 s
ưn

g 
ph

ù 
đầ

u 
trê

n 
vị

t 
H

C
M

-X
27

-2
3 
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
 

D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/  

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
 c

hí
nh

 
Số

 đ
ăn

g 
ký

 

18
 A

na
lg

in
 +

 C
 

A
na

lg
in

, v
ita

m
in

 C
, 

ac
id

 c
itr

ic
 

V
iê

n 
8,

10
,1

6g
 

Tă
ng

 s
ức

 đ
ề 

kh
án

g,
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 

cá
c 

hộ
i c

hứ
ng

 st
re

ss
  

H
C

M
-X

27
-2

4 

19
 B

ro
m

he
xi

n 
B

ro
m

he
xi

n 
H

C
l 

V
iê

n 
8,

10
,1

6g
 

G
iú

p 
lo

ng
 đ

àm
, 

trị
 v

iê
m

 k
hí

, 
ph
ế 
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